
PHỤ LỤC I

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

A

I

1 Nguyễn Thị Nga 17/05/1977 x Hiệu trưởng

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

2 Hoàng Thị Dung 20/09/1970 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

3 Trần Thị Dung 15/07/1974 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25

Không đủ điều 

kiện

1 Trần Thị Lụa 22/02/1982 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Lan 26/06/1980 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

3 Trung 20/06/1986 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

4 Ka Chia 05/08/1987 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN TIẾN

Viên chức quản lý

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ANH ĐÀO (22 HỒ SƠ)

THĂNG HẠNG TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II

KẾT QUẢ KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC THUỘC UBND XÃ TÂN TIẾN NĂM 2026

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Viên chức không quản lý

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Tiến)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú



2

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

5 Nguyễn Thị Thoa 16/03/1986 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

6 Diệu 22/08/1989 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

7 Lộc Thị Thảo 27/09/1986 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

8 Lê Thị Thủy 29/10/1987 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

9 Xô Nhia 03/01/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

10 Huynh 02/09/1990 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

11 Seng 30/01/1991 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

12 Hồng 06/04/1993 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/01/1991 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

14 Nguyễn Thị Thu Út 03/06/1991 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

15 Nguyễn Thị Tiểu Thơ 15/10/1989 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

16 Lô Thị Nghĩa 29/09/1987 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

17 Nguyễn Xuân Ánh Dương 20/11/1995 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

18 Nguyễn Thị Hường 19/01/1985 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

II THĂNG HẠNG TỪ Y TẾ  HẠNG IV LÊN Y TẾ HẠNG III
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Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

1 Đàm Thị Hà 10/10/1979 x

NV Y tế 

trường học

Trường Mẫu giáo 

Hoa Anh Đào

Nhân viên Y Tế 

hạng IV V.08.05.13

Nhân viên Y Tế 

hạng III V.08.05.12 Thay đổi CDNN

B

I

1 Lê Thị Cúc 05/10/1977 x Hiệu trưởng

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Sen 18/03/1971 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

3 Võ Thị Thanh Thúy 02/12/1988 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Bích Hạnh 08/05/1982 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

2 Hà Thị Ngọc Lan 21/09/1989 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

3 Trương Thị Thanh Tuyền 18/10/1979 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

4 H- Bun Byă 15/03/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

5 Hoàng Thị Thảo 07/09/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

6 H- Mười Niê 25/07/1982 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

7 Phạm Thị Phương 12/08/1990 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HƯỚNG DƯƠNG (16 HỒ SƠ)

Viên chức quản lý

Viên chức không quản lý

THĂNG HẠNG TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II



4

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

8 Lê Thị Kiều Phượng 17/03/1986 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

9 Ta 16/02/1990 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

10 Lê Thị Vân 02/07/1989 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

11 Trương 12/04/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

II

1 Phạm Thị Nga 15/03/1981 x

Nhân viên 

Văn Thư

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương Lưu trữ hạng IV V.01.02.03 Lưu trữ hạng III 02.007 Thay đổi CDNN

III

1 Trần Thị Diễm 15/07/1983 x

Nhân viên Kế 

toán

Trường Mẫu giáo 

Hoa Hướng 

Dương Kế toán hạng IV 06.032 Kế toán hạng III V.06.031 Đủ điều kiện

C

I THĂNG HẠNG TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II

1 Đoàn Thị Thu Thủy 12/05/1977 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Minh Thanh 27/07/1981 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Mỹ Thâu 20/06/1990 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non hạng II V.07.02.25 Đủ điều kiện

Viên chức quản lý

Viên chức không quản lý

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI (12 HỒ SƠ)

THĂNG HẠNG TỪ KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP (HẠNG IV) LÊN KẾ TOÁN VIÊN (HẠNG III)

THĂNG HẠNG TỪ LƯU TRỮ VIÊN TRUNG CẤP LÊN LƯU TRỮ VIÊN



5

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

3 H Ken Byă 07/11/1984 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

4 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 15/07/1981 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

5 Lê Thị Thực 12/08/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

6 H Đoan Niê 25/12/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

7 H Mít Byă 01/06/1987 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

8 Lê Thị Hiền 20/05/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

9 H Môn Niê 06/09/1994 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

10 Kiều Thị Thúy Phương 19/12/1988 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

11 H Suel Byă 23/06/1985 x Giáo viên

Trường Mẫu giáo 

Họa Mi

Giáo viên tiểu 

học hạng III V.07.03.26

Giáo viên tiểu 

học hạng II V.07.03.25 Đủ điều kiện

A

I

1 Nguyễn Đình Sinh 20/10/1972 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I V.07.03.27 Đủ điều kiện

II

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH NÚP (15 HỒ SƠ)

THĂN G HẠNG   TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG I

Viên chức quản lý

THĂN G HẠNG   TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

Viên chức quản lý
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Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

1 Dương Văn Huấn 07/07/1977 x Hiệu trưởng

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

1 Trần Xuân Trường 25/05/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

2 Hồ thị Kim Cúc 24/02/1973 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

3 Dương Thị Hồng 19/08/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

4 Đoàn Thị Bích Lan 19/02/1986 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

5 Nguyễn Thị Mai x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

6 Hoàng Ngọc Trường Giang 10/02/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

7 Trần Thị oanh 2/3/1974 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

8 Trần Văn Hoàn 12/10/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

9 Phạm Văn Bào 9/23/1971 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

10 Hồ Thị Hồng Ánh 10/12/1988 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

11 Joang 9/1/1974 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Không Đủ điều 

kiện

12 Đai 2/15/1975 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Đinh Núp

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Không Đủ điều 

kiện

III

Viên chức không quản lý

THĂNG HẠNG TỪ THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV LÊN THƯ VIỆN VIÊN HẠNG III



7

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

1 Trần Thị Huế 24/02/1984 x

Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học 

Đinh Núp Thư viện Hạng IV V.10.02.07 Thư viện Hạng III Hợp lệ Đủ điều kiện

B

I

1 Nguyễn Thị Thu 10/05/1978 X Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I V.07.03.27 Đủ điều kiện

2 Vũ Thị Thanh Xuân 10/08/1972 X Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I V.07.03.27 Đủ điều kiện

II

1 Nguyễn Khắc Hùng 01/07/1971 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Minh Phương 24/05/1990 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/03/1994 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Thị Ngân 12/09/1988 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

4 Nguyễn Thị Bích Diệp 07/11/1973 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

5 Nguyễn Thị Hạnh 23/11/1973 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG (15 HỒ SƠ)

THĂN G HẠNG   TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG I

Viên chức không quản lý

THĂN G HẠNG   TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

Viên chức quản lý

Viên chức không quản lý



8

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

6 Nguyễn Văn Phương 28/06/1976 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

7 Nguyễn Đình Thắng 20/10/1974 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Không Đủ điều 

kiện

8 Giang Đức Hùy 17/10/1978 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

9 Nguyễn Văn Lương 10/10/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

10 Lương Văn Tiến 29/08/1989 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

III

1 Nguyễn Thị Nga 19/10/1989 x

Nhân viên 

Kế toán

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng Kế toán hạng IV V.06.032 Kế toán hạng III V.06.031 Đủ điều kiện

IV

1 Nguyễn Thị Lê 01/05/1984 x

Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học 

Lý Tự Trọng Thư viện Hạng IV V.10.02.07 Thư viện Hạng III V.10.02.06 Đủ điều kiện

C

I

1 Võ Thị Bảy 9/15/1976 x

Phó Hiệu

 trưởng

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I V.07.03.27 Đủ điều kiện

1 Mai Thị Thu Thảo 02/04/1984 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I V.07.03.27 Đủ điều kiện

THĂNG HẠNG TỪ KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN KẾ TOÁN VIÊN

THĂNG HẠNG TỪ THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV LÊN THƯ VIỆN VIÊN HẠNG III

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ (18 HỒ SƠ)

THĂN G HẠNG   TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG I

Viên chức quản lý

Viên chức không quản lý



9

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

2 Lê Thị Hiền 18/03/1984 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I V.07.03.27 Đủ điều kiện

II

1 Nguyễn Thị Hoa Thuý 26/03/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Kim Nhạn 16/08/1992 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

3 Đặng Thị Hiếu Hạnh 24/12/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

4 Lương Anh Quang 13/11/1985 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

5 Phan Văn Chúng 11/07/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

6 Nguyễn Thị Hồng Tho 6/18/1974 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

7 Lê Công Trọng 10/06/1986 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

8 Đinh Danh Phương 20/8/1984 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

9 Trịnh Văn Mùi 10/12/1981 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

10 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/4/1986 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

11 Nguyễn Thị Hằng 01/5/1971 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

12 Nguyễn Văn Linh 17/7/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

THĂN G HẠNG   TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

Viên chức không quản lý
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Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

13 H Sahara Byă 26/12/1986 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

III

1 Cao Vũ Thiên Nga 24/04/1997 x

Nhân viên 

Kế toán

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự Kế toán hạng IV V.06.032 Kế toán hạng III V.06.031 Đủ điều kiện

IV

1 Uông Thị Ngọc Loan 25/5/1981 x

Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học 

Ngô Gia Tự Thư viện Hang IV V.10.02.07 Thư viện Hạng III V.10.02.06 Đủ điều kiện

D

I

1 Đoàn Sang 12/03/1987 x

Phó Hiệu

 trưởng

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28  Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Minh Huệ 10/10/1989 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28

Không Đủ điều 

kiện

2 Nguyễn Như Thụy 31/03/1980 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

3 Phạm Thị Liên 23/04/1992 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

4 Nguyễn Thị Hồng Phúc 05/02/1988 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

5 Đỗ Thị Ngọc Thuận 08/03/1989 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

THĂNG HẠNG TỪ KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN KẾ TOÁN VIÊN

THĂNG HẠNG TỪ THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV LÊN THƯ VIỆN VIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM (16 HỒ SƠ)

THĂN G HẠNG   TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

Viên chức quản lý

Viên chức không quản lý
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Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

6 Nguyễn Thị Minh Phương 14/09/1992 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

7 Nguyễn Thị Lê 03/09/1986 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

8 Huỳnh Thị Khuyên 18/04/1987 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

9 Dương Thị Nga 17/12/1986 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

10 Doãn Thị Minh 23/01/1989 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

11 Ngô Văn Tiến 23/04/1985 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28  Đủ điều kiện

12 Nguyễn Cảnh Sỹ 26/03/1988 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28  Đủ điều kiện

13 Lê Quang Hoàng 10/12/1984 x Giáo viên

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu 

học hạng III V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II V.07.03.28 Đủ điều kiện

II

1 Phan Thị Hoài Thu 30/06/1984 x

Nhân viên

thư viện

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm Thư viện Hạng IV V.10.02.07 Thư viện Hang III V.10.02.06 Đủ điều kiện

III

1 Trà Thị Khánh 22/11/1984 x

Nhân viên

văn thư

Trường Tiểu học 

Lê Thị Hồng Gấm Văn thư Hạng IV 02.008 Văn Thư Hạng III 02.007 Đủ điều kiện

A

I

THĂNG HẠNG TỪ THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV LÊN THƯ VIỆN VIÊN HẠNG III

THĂNG HẠNG TỪ VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP LÊN VĂN THƯ VIÊN

TRƯỜNG THCS EA YIÊNG (8 HỒ SƠ)

THĂNG HẠNG TỪ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II LÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG I

Viên chức không quản lý
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Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Kiều 2/9/1985 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Yiêng

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I V.07.04.30 Đủ điều kiện

II

1 Trần Hùng Dũng 7/24/1974 x Hiệu trưởng

Trường THCS Ea 

Yiêng

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

2 Sử Trung Kiên 11/3/1986 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Ea 

Yiêng

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

1 Dương Đức Văn 9/10/1975 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Yiêng

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

2 Trương Thị Kim Cúc 16/6/1975 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Yiêng

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

3 Cao Thị Cúc 9/17/1979 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Yiêng

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

4 Huỳnh Tấn Lực 27/8/1984 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Yiêng

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

III

1 Nguyễn Đình Vũ 5/20/1986 x

Nhân viên 

Kế toán

Trường THCS Ea 

Yiêng Kế toán hạng IV V.06.032 Kế toán hạng III V.06.031 Đủ điều kiện

B

I

Viên chức quản lý

Viên chức không quản lý

THĂNG HẠNG TỪ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II

THĂNG HẠNG TỪ KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP LÊN KẾ TOÁN VIÊN

TRƯỜNG THCS EA UY (10 HỒ SƠ)  

THĂNG HẠNG TỪ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II

Viên chức quản lý
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Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

1 Trần Thị Châu Loan 12/10/1985 x

Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Ea 

Uy

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

1 Hồ Thị Thu 10/06/1987 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Uy

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

2 Võ Huy Hùng 05/03/1977 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Uy

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

3 Chu Thị Quỳnh Nhơn 09/03/1981 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Uy

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

4 Hoàng Tiến An 20/12/1982 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Uy

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

5 Nguyễn Thị Nguyệt 21/03/1985 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Uy

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

6 Nguyễn Minh Hồng 15/11/1974 x Giáo viên

Trường THCS Ea 

Uy

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

II

1 Dư Thị Phúc 19/06/1991 x

Nhân viên Y 

Tế

Trường THCS Ea 

Uy Y Tế hạng IV V.08.05.13 Y Tế hạng III V.08.05.12 Thay đổi CDNN

III

1 Trần Thị Thu Ly 20/10/1984 x

Nhân viên 

Thư viện

Trường THCS Ea 

Uy Thư viện hạng IV V.10.02.07 Thư viện hạng III V.10.02.06 Đủ điều kiện

IV

1 Đăng Thị Thủy 08/08/1987 x

Nhân Viên 

Văn thư

Trường THCS Ea 

Uy Lưu trữ hạng IV V.01.02.03 Lưu trữ hạng III 02.007 Thay đổi CDNN

C

THĂNG HẠNG  TỪ Y TẾ HẠNG IV LÊN Y TẾ HẠNG III

THĂNG HẠNG TỪ THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV LÊN THƯ VIỆN VIÊN HẠNG III

THĂNG HẠNG TỪ LƯU TRỮ VIÊN TRUNG CẤP LÊN LƯU TRỮ VIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ (04 HỒ SƠ)   

Viên chức không quản lý
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Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp/

Ngạch dự xét thăng hạng
Kết luận 

(Đủ/ Không đủ 

điều kiện)

Cơ quan, đơn vị 

đang công tác
STT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh đang 

công tác

Ghi chú

I

1 Trần Thế Hưng 19/04/1980 x Giáo viên

Trường THCS 

Ngô Gia Tự

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

2 Trần Kim Vĩnh 10/10/1984 x Giáo viên

Trường THCS 

Ngô Gia Tự

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

3 Hà Viết Hùng 22/05/1985 x Giáo viên

Trường THCS 

Ngô Gia Tự

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

4 Nguyễn Thị Diệu Hiền 10/3/1986 x Giáo viên

Trường THCS 

Ngô Gia Tự

Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

Giáo viên THCS 

hạng II V.07.04.31 Đủ điều kiện

Viên chức không quản lý

THĂNG HẠNG TỪ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II
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